
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Vân- Vũ Thị Thủy  

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 

Vũ Thị Thủy 

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 

Nguyễn Thị Thúy Vân 

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 

Vũ Thị Thủy 

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 

Nguyễn Thị Thúy Vân  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, 

 thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong 

thời tiết lạnh. 

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Nhắc trẻ vào các góc chơi trong lớp và chọn các góc chơi thích hợp. 

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn uống 

vệ sinh... 

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... theo 

nhạc bài hát nước ngoài. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ 

 



- Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao, ca dao. 

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ trẻ: Tên gọi, dụng cụ, sản phẩm các nghề đó.  

- Bố mẹ con làm nghề gì? 

- Nghề đó có sản phẩm gì? Cần có những dụng cụ gì để làm? 

- Các sản phẩm đó được sử dụng như thế nào? 

=> GD trẻ luôn quý trọng những sản phẩm mà bố mẹ, người lao động làm ra….. (MT47)  

* Trò chuyện về nhề truyền thống của địa phương: 

- Ở làng con có nghề gì? (Trồng rau) 

- Có những loại rau gì? 

- Được trồng ở đâu? Trồng như thế nào? Chăm sóc ra sao? 

- Để trồng rau cần có những dụng cụ gì? 

=> GD trẻ luôn quý trọng những sản phẩm như: Rau, gạo, ngô, ….của các bác nông dân làm 

ra….  

* Trò chuyện về ngày thành lập QĐND Việt Nam: 

- Ngày thành lập QĐND Việt Nam là ngày nào? 

- Ngày đó nói về ai? 

- Con biết gì về các chú bộ đội? 

- Chú bộ đội làm những công việc gì? 

=> GD trẻ luôn ghi nhớ, biết đến những công lao của các chú bộ đội? (MT52)  

* Trò chuyện với trẻ về nghề nông: Các sản phẩm, dụng cụ,... 

- Các loại rau, củ, quả, thịt, trứng,... do ai làm ra? 

- Các bác nông dân cần có những dụng cụ nào để sản xuất? 

=> Góp phần giáo dục trẻ biết quý trọng các sản phẩm do các bác nông dân làm ra. (MT51)  

MT47, 

MT52, 

MT51 

Hoạt động học T2 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 

MT5, 



DVĐ (NDTT): Cháu 

yêu cô thợ dệt. TG: 

Thu Hiền 

NH (NDKH): Cô giáo 

miền xuôi. 

DH (NDTT): Cháu 

yêu cô chú công nhân- 

Tác giả Hoàng Văn 

Yến 

TCAN (NDKH): 

Nghe âm thanh đoán 

tên dụng cụ. 

Dạy hát (NDTT): Ba 

em là bộ đội hải quân. 

TG: Quỳnh Hợp. 

NH (NDKH): Chú bộ 

đội đảo xa. 

DH (NDTT): Em làm 

công an tý hon. TG: 

Trần Quân Tiến 

TCAN (NDKH): 

Khiêu vũ cùng bóng. 

MT91, 

MT38 

T3 

Văn học 

Thơ: Bé làm bao nhiêu 

nghề. TG: Yến Thao 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Cô bác sĩ tí 

hon  

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Bố là lính hải 

quân. TG: Lê Thị Vân 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Sự tích quả 

dưa hấu  

(Đa số trẻ chưa biết) 

T4 

Vận động 

VĐCB: Ném trúng 

đích ngang.  

TCVĐ: Nhanh lên bạn 

ơi. (MT5) 

Vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 

2 tay  

TCVĐ: Nhảy bao bố 

Vận động 

VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục đầu đội túi cát.  

TCVĐ: Kéo co. 

Vận động 

VĐCB: Trườn chui 

dưới dây  

TCVĐ: Ném còn. 

T5 

Làm quen với toán 

Đếm đến 4, nhận biết 

chữ số 4 

Khám phá 

Nghề truyền thống của 

địa phương (Nghề 

trồng trọt, chăn nuôi..) 

Làm quen với toán 

Tách, gộp nhóm có 4 

đối tượng theo các 

cách khác nhau. 

Khám phá 

Khám phá các loại 

giấy. 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nghề bé thích 

 

 (Đề tài) (MT91) 

Hoạt động tạo hình 

“Làm cái quạt” 

(UD steam trong 

HĐTH) 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

tặng chú bộ đội 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Gấp cây thông (Mẫu) 

(MT38)  



Hoạt động  

ngoài trời 

*Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát khu nấu ăn. Quan sát cây hoa hồng. Quan sát vườn rau. Quan sát cây táo. 

Quan sát hoa mười giờ, hoa sam. 

- TCVĐ: Quạ và gà con. Gà vào vườn rau. Mèo đuổi chuột. Cá sấu lên bờ. Cáo và thỏ. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ vườn rau của lớp, nhặt lá cây, chơi với lá. 

- Chơi tự chọn: Chơi cát sỏi, nước trong bể vầy. Chơi đồ chơi ngoài trời. Chơi các trò chơi 

sáng tạo trên mảng tường. Sân bóng, giao thông, khu thể chất... Chơi gầm cầu thang: Góc 

dân gian, tạo hình, sách truyện....  

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát cây nhãn. Quan sát cây đu đủ. Quan sát vườn cây ăn quả. Quan sát khu 

bể vầy. Quan sát vườn rau sạch. 

- TCVĐ: Nhẩy bao bố. Cáo ơi ngủ ah. Ai nhanh nhất. Chuyền bóng qua đầu. Rồng rắn lên 

mây. 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B1, B5 qua trò chơi: Bịt mắt bắt dê. mèo đuổi chuột, lộn cầu 

vồng. 

- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi ngoài trời. Chơi đồ chơi phòng thể chất. Đọc sách phòng thư 

viện. Chơi với cát, sỏi ở khu vui chơi. Chơi đá bóng tại khu thể chất. (MT27)  

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát bầu trời. Quan sát cây hao nhài. Quan sát cây hoa hồng. Quan sát vườn 

cây ăn quả. Quan sát cây hoa mười giờ. 

- TCVĐ: Kéo co. Đuổi bóng. Bịt mắt bắt dê. Gà vào vườn rau. Bóng tròn to. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ bồn các cây ăn quả. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bắt bong bóng. Chơi với đồ chơi ngoài trời. Đọc truyện tại 

phòng thư viện. Chơi vặn con mèo từ lá chuối. Làm con trâu từ lá mít. (MT80)  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn. Quan sát cây bưởi. Quan sát vườn rau sạch. Quan sát 

khu nấu ăn. Quan sát cây vạn tuế. 

- TCVĐ: Cướp cờ. Cắp cua bỏ giỏ. Gà vào vườn rau. Mèo đuổi chuột. Thi xem ai nhanh. 

MT27, 

MT80 



- HĐTT: Giao lưu với lớp B2, B5 qua các trò chơi: Nhảy bao bố, chuyền bóng, ai nhanh 

nhất, kẹp bóng 

- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi các gầm cầu thang. Chơi đồ chơi ngoài trời. Đọc sách phòng 

thư viện. Chơi với nước tại bể vầy. Chơi các trò chơi trên mảng tường.  

Hoạt động 

 chơi góc 

* Góc trọng tâm. 

- Xây dựng trang trại bé yêu (T1). Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán 

đậu,....Trang trí bàn ăn.... (T2). Trang trí bưu thiếp tặng chú bộ đội nhân ngày 22/12. (T3). 

Trẻ chơi trên mảng tường mở: Đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm bài tập toán.... 

(T4). 

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây dựng trang trại bé yêu. Lắp ghép các mô hình...  

- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,...  

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn.... 

2. Góc học tập: 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm bài 

tập toán....  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện,... (MT22)  

3. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Trang trí bát đĩa, nặn đồ dùng của nghề gốm bát tràng. Vẽ, xé, cắt, gấp dán hoa, 

trang trí bưu thiếp tặng chú bộ đội nhân ngày 22/12. 

4. Góc Steam:  

Vẽ thiết kế xe đẩy, ô tô tải,.... 

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, buộc 

nơ, sử dụng kẹp .... 

6. Góc thiên nhiên:  

MT22 



Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh đúng nơi qui 

định.  

- Thực hiện các thói quen hành vi văn minh trong khi ăn uống. 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ kể về công việc của bố mẹ.  

- Cho trẻ làm bài 21 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Rèn trẻ chưa thuộc và diễn cảm, đọc ngọng bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề  

- Ôn kỹ năng vận động Ném trúng đích ngang cho trẻ chưa thực hiện đúng. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan (MT71)  

* Tuần 2:  

- Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, lộn cầu vồng. 

- Ôn kỹ năng nặn: Chia đất, làm mềm đất, xoay tròn, ấn dẹt … gắn đính tạo thành 1 số loại 

củ, quả. 

- Ôn sắp xếp theo quy tắc. (MT35)  

- Cho trẻ đọc bài đồng dao rồng rắn lên mây và hướng dẫn trẻ chơi trò chơi. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan (MT72)  

* Tuần 3: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát đã học về chú bộ đội. 

- Ôn các kỹ năng xé dán: Xé dải dài, xé bấm,… 

- Ôn lại các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: Nhóm chất bột đường, chất đạm,.... 

(MT8)  

- Ôn vận động: Đi trên ghế đầu đội túi cát cho trẻ chưa thực hiện đúng kỹ năng  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

MT71, 

MT35, 

MT72, 

MT8, 

MT37 



* Tuần 4: 

- Cho trẻ xem video các hoạt động trong ngày lễ Noel..... 

- Cho trẻ làm bài 23 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Hướng dẫn trò chơi: Chạy cùng bóng lăn, ai giữ bóng giỏi,.... 

- Ôn nhận biết hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. (MT37)  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện Nghề của bố mẹ 
Nghề truyền thống của 

quê hương 
Ngày TL QĐNDVN Nghề nông 

 

Đánh giá  

KQ thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

 

 

 


